
Hàng hoá nhập khẩu 
 
 

Đơn vị tính: Nghìn tấn, triệu USD 

    
     

  

Thực hiện 
tháng 4 

năm 2012  

Ước tính 
tháng 5 

năm 2012  

Cộng dồn 
5 tháng 

năm 2012  

5 tháng năm 
2012 so với cùng 
kỳ năm 2011 (%) 

  Lượng Trị giá  Lượng Trị giá  Lượng Trị giá   Lượng Trị giá 
             
TỔNG TRỊ GIÁ  8959   9800   43482   106,6 
 Khu vực kinh tế trong nước  4477   4900   21292   92,3 
 Khu vực có vốn đầu tư NN  4482   4900   22190   125,3 
             
MẶT HÀNG CHỦ YẾU            
 Thủy sản  55   65   276   157,2 
 Sữa và sản phẩm sữa  104   100   459   140,6 
 Rau quả  20   28   115   118,8 
 Lúa mỳ 326 96  250 77  1416 426  126,8 110,1 
 Dầu mỡ động thực vật  81   65   304   84,9 
 Thức ăn gia súc và NPL  146   130   737   75,6 
 Xăng dầu  895 923  950 928  3944 3982  76,8 86,7 
 Khí đốt hóa lỏng 44 47  40 39  223 236  72,4 83,0 
 Sản phẩm khác từ dầu mỏ  84   85   366   105,9 
 Hóa chất   228   250   1182   110,2 
 Sản phẩm hoá chất  195   220   958   102,1 
 Tân dược  139   180   688   116,8 
 Phân bón  228 106  260 122  1108 496  72,9 86,4 
 Thuốc trừ sâu   63   75   286   106,9 
 Chất dẻo  184 344  200 385  1033 1854  101,9 97,7 
 Sản phẩm chất dẻo  161   180   792   125,6 
 Cao su 21 64  32 90  144 377  104,2 108,7 
 Gỗ và NPL gỗ  141   140   613   126,4 
 Giấy các loại 98 93  110 102  475 454  109,8 104,3 
 Bông  32 73  35 78  156 359  97,7 66,2 
 Sợi dệt  45 111  55 133  248 573  100,2 85,8 
 Vải  605   700   2755   98,2 
 Nguyên PL dệt, may, giày dép  277   315   1257   103,7 
 Sắt thép  663 531  700 583  3159 2562  106,5 102,1 
 Kim loại thường khác 51 200  65 260  264 1033  100,7 95,1 
 Điện tử, máy tính và LK  824   1100   4544   203,4 
 Ô tô(*)  178   190   845   64,0 
  Trong đó: Nguyên chiếc 2 45  2 55  12 236  43,2 46,5 
 Xe máy(*)  56   41   245   60,0 
  Trong đó: Nguyên chiếc 2 2  1 1  15 23  46,5 51,3 
 Phương tiện vận tải khác và PT  30   40   230   62,2 
  Máy móc thiết bị, DC, PT khác  1313   1450   6197   106,3 

 (*)Nghìn chiếc, triệu USD            
 


